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Các đơn vị đầu mối phát hành

 Miền Bắc:   CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội 
  CTCP Sách và Thiết bị Giáo dục miền Bắc

 Miền Trung:  CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng
  CTCP Sách và Thiết bị Giáo dục miền Trung

 Miền Nam:  CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam
  CTCP Sách và Thiết bị Giáo dục miền Nam

 Cửu Long:  CTCP Sách và Thiết bị Giáo dục Cửu Long

Sách điện tử:  http://hanhtrangso.nxbgd.vn

HUÂN CHƯƠNG HỒ CHÍ MINH

Kích hoạt để mở học liệu điện tử: Cào lớp nhũ trên tem 
để nhận mã số. Truy cập http://hanhtrangso.nxbgd.vn 
và nhập mã số tại biểu tượng chìa khoá.
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Các đơn vị đầu mối phát hành:

*Miền Bắc: CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội
Địa chỉ: Toà nhà văn phòng HEID ngõ 12 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội Điện thoại: 024 3512 3939

*Miền Trung: CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng
Địa chỉ: 145 Lê Lợi, Hải Châu 1, Hải Châu, Đà Nẵng Điện thoại: 0236 3889 954

*Miền Nam: CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam
Địa chỉ: 231 Nguyễn Văn Cừ, 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh Điện thoại: 028 7303 5556

Truy cập phần mềm tương tác và các hợp phần bổ trợ tại: http//hanhtrangso.nxbgd.vn
http://sachmem.vn

Kích hoạt để mở học liệu điện tử: Cào lớp nhũ trên tem 
để nhận mã số. Truy cập http://hanhtrangso.nxbgd.vn 
và nhập mã số tại biểu tượng chìa khoá.
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Sách học sinh Sách bài tập

Audio CD

Phần mềm
tương tác

Phần mềm
tương tác Bộ quân rối

Sách giáo viên Tranh tình huống

Thẻ từ

1. PowerPoint bài giảng điện tử

2. Video tiết giảng minh hoạ

3. Giáo án mẫu

4. Phân phối chương trình

5. Bộ đề  kiểm tra

Truyện đọc Từ điển 
Anh --  Việt 

NGUYỄN THỊ TOAN (Tổng Chủ biên)
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HOÀNG LONG - ĐỖ THỊ MINH CHÍNH (đồng Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên)
NGUYỄN THỊ THANH BÌNH - MAI LINH CHI - NGUYỄN THỊ PHƯƠNG MAI
NGUYỄN THỊ NGA - ĐẶNG KHÁNH NHẬT
TRẦN THỊ KIM THĂNG - NGUYỄN THỊ THANH VÂN

ÂM NHẠC 2

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

ĐOÀN THỊ MỸ HƯƠNG - ĐINH GIA LÊ (đồng Tổng Chủ biên)
TRẦN THỊ BIỂN (Chủ biên) - PHẠM DUY ANH - BẠCH NGỌC DIỆP
TRẦN THỊ THU TRANG - BÙI QUANG TUẤN 

MĨ THUẬT 2

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

 
BÙ

I M
Ạ

N
H

 H
Ù

N
G

 (Tổng Chủ biên)

BÙI MẠNH HÙNG (Tổng Chủ biên)
BÙI MẠNH HÙNG - TRẦN THỊ HIỀN LƯƠNG (Đồng Chủ biên)
ĐỖ HỒNG DƯƠNG - VŨ THỊ THANH HƯƠNG 
VŨ THỊ LAN - NGUYỄN THỊ NGỌC MINH - TRẦN KIM PHƯỢNG

TẬP MỘT

TIẾNG VIỆT 2

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

TẬP MỘT

BÙI MẠNH HÙNG (Tổng Chủ biên)
BÙI MẠNH HÙNG - TRẦN THỊ HIỀN LƯƠNG (Đồng Chủ biên)
LÊ THỊ LAN ANH - TRỊNH CẨM LAN
CHU THỊ PHƯƠNG - ĐẶNG THỊ HẢO TÂM

BÙ
I M

Ạ
N

H
 H

Ù
N

G
 (Tổng Chủ biên)

 

TẬP HAI

TIẾNG VIỆT2

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

HÀ HUY KHOÁI (Tổng Chủ biên)
LÊ ANH VINH (Chủ biên)
NGUYỄN ÁNG - VŨ VĂN DƯƠNG - NGUYỄN MINH HẢI
HOÀNG QUẾ HƯỜNG - BÙI BÁ MẠNH

TO
Á

N
 2  

  

TẬP MỘT

H
À

 H
U

Y KH
O

Á
I (Tổng Chủ biên) TOÁN 2

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

TO
Á

N
 2  

  
H

À
 H

U
Y KH

O
Á

I (Tổng Chủ biên)

TẬP HAI

HÀ HUY KHOÁI (Tổng Chủ biên)
LÊ ANH VINH (Chủ biên)
NGUYỄN ÁNG - VŨ VĂN DƯƠNG - NGUYỄN MINH HẢI
HOÀNG QUẾ HƯỜNG - BÙI BÁ MẠNH

TOÁN 2

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

                             

VŨ
 VĂ

N
 H

Ù
N

G
 (Tổng Chủ biên)

VŨ VĂN HÙNG (Tổng Chủ biên)
NGUYỄN THỊ THẤN (Chủ biên)
ĐÀO THỊ HỒNG - PHƯƠNG HÀ LAN 
PHẠM VIỆT QUỲNH - HOÀNG QUÝ TỈNH

TỰ NHIÊN
XÃ HỘIVÀ 2
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BỘ SÁCH GIÁO KHOA LỚP 2 - KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG

1. Tiếng Việt 2, tập một

2. Tiếng Việt 2, tập hai

3. Toán 2, tập một

4. Toán 2, tập hai

5. Tự nhiên và Xã hội 2

6. Đạo đức 2

7. Âm nhạc 2

8. Mĩ thuật 2

9. Hoạt động trải nghiệm 2

10. Giáo dục thể chất 2

11. Tiếng Anh 2
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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SÁCH

 

QUY ƯỚC VIẾT TẮT VÀ KÍ HIỆU  
DÙNG TRONG SÁCH

TTCB 

CB

GH 

XP

Tư thế chuẩn bị

Chuẩn bị

Giới hạn 

Xuất phát

Đường di chuyển

Hướng chuyển động của cơ thể, bộ phận 
cơ thể hoặc dụng cụ

Thứ tự cử động của các động tác

Hướng của lòng bàn tay
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II. ĐẢM BẢO AN TOÀN TRONG TẬP LUYỆN
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Bài 1
CHUYỂN ĐỘI HÌNH HÀNG DỌC  

THÀNH ĐỘI HÌNH VÒNG TRÒN VÀ NGƯỢC LẠI

ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ

Mục tiêu
 – Biết và thực hiện được động tác chuyển đội hình 

hàng dọc thành đội hình vòng tròn và ngược lại.
 – Đoàn kết, nghiêm túc, tích cực trong tập luyện.

1  

1C
HỦ ĐỀ

Xoay  

Xoay  

Xoay  

Xoay  

PHẦN 2. VẬN ĐỘNG CƠ BẢN 
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Bài 2
CHUYỂN ĐỘI HÌNH HÀNG NGANG  

THÀNH ĐỘI HÌNH VÒNG TRÒN VÀ NGƯỢC LẠI

Mục tiêu
 – Biết và thực hiện được động tác chuyển đội hình 

hàng ngang thành đội hình vòng tròn và ngược lại.
 – Đoàn kết, nghiêm túc, tích cực trong tập luyện.
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Bài 3
GIẬM CHÂN TẠI CHỖ, ĐỨNG LẠI

Mục tiêu
 – Biết và thực hiện được động tác giậm chân tại chỗ, 

đứng lại.
 – Đoàn kết, nghiêm túc, tích cực trong tập luyện.
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Bài 1
ĐỘNG TÁC VƯƠN THỞ, ĐỘNG TÁC TAY

BÀI TẬP THỂ DỤC 

Mục tiêu
 – Biết và thực hiện được động tác vươn thở, động 

tác tay.
 – Nghiêm túc, tích cực trong tập luyện; vui vẻ,  

hoà đồng với mọi người.
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Bài 2
ĐỘNG TÁC CHÂN, ĐỘNG TÁC LƯỜN,  

ĐỘNG TÁC BỤNG 

Mục tiêu
 – Biết và thực hiện được động tác chân, động tác 

lườn, động tác bụng.
 – Nghiêm túc, tích cực trong tập luyện; vui vẻ,  

hoà đồng với mọi người.
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Bài 3
ĐỘNG TÁC PHỐI HỢP, ĐỘNG TÁC NHẢY, 

ĐỘNG TÁC ĐIỀU HOÀ

1  

2  
Lái ô tô

Mục tiêu
 – Biết và thực hiện được động tác phối hợp, động 

tác nhảy, động tác điều hoà.
 – Nghiêm túc, tích cực trong tập luyện; vui vẻ, 

hoà đồng với mọi người.
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Bài 1
BÀI TẬP DI CHUYỂN THEO VẠCH KẺ THẲNG 

TƯ THẾ VÀ KĨ NĂNG VẬN ĐỘNG CƠ BẢN

Mục tiêu
 – Biết và thực hiện được các động tác đi theo vạch 

kẻ thẳng và bài tập phối hợp.
 – Nghiêm túc, tích cực trong tập luyện; có trách 

nhiệm đối với bản thân và mọi người.
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TƯ THẾ VÀ KĨ NĂNG VẬN ĐỘNG CƠ BẢN
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Bài 2
BÀI TẬP PHỐI HỢP DI CHUYỂN  

VÒNG TRÁI, VÒNG PHẢI

Mục tiêu
 – Biết và thực hiện được các bài tập phối hợp  

di chuyển vòng trái, vòng phải.
 –  Nghiêm túc, tích cực trong tập luyện; có trách 

nhiệm đối với bản thân và mọi người.
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Bài 3
BÀI TẬP PHỐI HỢP DI CHUYỂN NHANH DẦN  

THEO VẠCH KẺ THẲNG 

Mục tiêu
 – Biết và thực hiện được các động tác di chuyển nhanh 

dần theo vạch kẻ thẳng và các bài tập phối hợp.
 – Nghiêm túc, tích cực trong tập luyện; có trách nhiệm 

đối với bản thân và mọi người.
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Bài 4
BÀI TẬP PHỐI HỢP DI CHUYỂN NHANH DẦN 
THEO VẠCH KẺ SANG TRÁI VÀ SANG PHẢI

Mục tiêu
 – Biết và thực hiện được bài tập phối hợp di chuyển 

nhanh dần theo vạch kẻ sang trái và sang phải.
 –  Nghiêm túc, tích cực trong tập luyện; có trách 

nhiệm đối với bản thân và mọi người.
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Bài 5
CÁC ĐỘNG TÁC QUỲ, NGỒI CƠ BẢN

Mục tiêu
 – Biết và thực hiện được các động tác quỳ, ngồi  

cơ bản.
 –  Nghiêm túc, tích cực trong tập luyện; có trách 

nhiệm đối với bản thân và mọi người.
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Bài 6
BÀI TẬP PHỐI HỢP CÁC TƯ THẾ QUỲ, NGỒI CƠ BẢN

1  

Mục tiêu
 – Biết và thực hiện được bài tập phối hợp các tư thế 

quỳ, ngồi cơ bản.
 – Nghiêm túc, tích cực trong tập luyện; có trách 

nhiệm đối với bản thân và mọi người.
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Bài 1
ĐỘNG TÁC DI CHUYỂN KHÔNG BÓNG

MÔN BÓNG RỔ

Mục tiêu
 – Biết và thực hiện được động tác nhảy, động tác 

nhảy dừng trong bóng rổ.
 – Nghiêm túc, tích cực trong tập luyện; có ý thức 

hình thành thói quen tập luyện thể dục thể thao.
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PHẦN 3. THỂ THAO TỰ CHỌN
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Bài  2
ĐỘNG TÁC DẪN BÓNG

Mục tiêu
 – Biết và thực hiện được động tác dẫn bóng cao tay 

tại chỗ và di chuyển.
 – Nghiêm túc, tích cực trong tập luyện; có ý thức 

hình thành thói quen tập luyện thể dục thể thao.
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Bài  3
ĐỘNG TÁC TUNG – BẮT BÓNG BẰNG HAI TAY

Mục tiêu
 – Biết và thực hiện được động tác tại chỗ tung,  

bắt bóng bằng hai tay.
 – Nghiêm túc, tích cực trong tập luyện; có ý thức 

hình thành thói quen tập luyện thể dục thể thao.
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Bài 4
ĐỘNG TÁC NÉM RỔ HAI TAY TRƯỚC NGỰC

Mục tiêu
 – Biết và thực hiện được động tác ném rổ hai tay 

trước ngực cự li gần.
 – Nghiêm túc, tích cực trong tập luyện; có ý thức 

hình thành thói quen tập luyện thể dục thể thao.
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Bài 1
ÔM GỐI NỔI NGƯỜI TRONG NƯỚC

MÔN BƠI2C
HỦ ĐỀ

1  

Mục tiêu
 – Biết và thực hiện được động tác ôm gối nổi người 

trong nước.
 – Nghiêm túc, tích cực trong tập luyện; có ý thức 

hình thành thói quen tập luyện thể dục thể thao.

82



 
 

 

1  

TTCB

83



BA

1

2

2  

84



Bài 2
NỔI NGƯỜI DUỖI THẲNG  
CHÂN TAY TRONG NƯỚC

Mục tiêu
 – Biết và thực hiện được động tác nổi người  

duỗi thẳng chân tay trong nước.
 – Nghiêm túc, tích cực trong tập luyện; có ý thức 

hình thành thói quen tập luyện thể dục thể thao.
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Bài 3
ĐẠP THÀNH BỂ (HỒ) BƠI LƯỚT NƯỚC

Mục tiêu
 – Biết và thực hiện được động tác đạp thành bể (hồ) 

bơi để lướt nước.
 – Nghiêm túc, tích cực trong tập luyện; có ý thức 

hình thành thói quen tập luyện thể dục thể thao.
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Bài 4
ĐẠP ĐÁY BỂ (HỒ) BƠI LƯỚT NƯỚC

1  

2  

Mục tiêu
 – Biết và thực hiện được động tác đạp đáy bể (hồ) 

bơi để lướt nước.
 – Nghiêm túc, tích cực trong tập luyện; có ý thức 

hình thành thói quen tập luyện thể dục thể thao.
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NGUYỄN DUY QUYẾT - HỒ ĐẮC SƠN (đồng Tổng Chủ biên)
LÊ ANH THƠ (Chủ biên) - NGUYỄN THỊ HÀ - ĐỖ MẠNH HƯNG 
VŨ VĂN THỊNH - VŨ THỊ HỒNG THU - VŨ THỊ THƯ
NGUYỄN THÀNH TRUNG - NGUYỄN DUY TUYẾN - PHẠM MAI VƯƠNG

GIÁO DỤC
THỂ CHẤT 2

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

Các đơn vị đầu mối phát hành

 Miền Bắc:   CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội 
  CTCP Sách và Thiết bị Giáo dục miền Bắc

 Miền Trung:  CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng
  CTCP Sách và Thiết bị Giáo dục miền Trung

 Miền Nam:  CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam
  CTCP Sách và Thiết bị Giáo dục miền Nam

 Cửu Long:  CTCP Sách và Thiết bị Giáo dục Cửu Long

Sách điện tử:  http://hanhtrangso.nxbgd.vn

HUÂN CHƯƠNG HỒ CHÍ MINH

Kích hoạt để mở học liệu điện tử: Cào lớp nhũ trên tem 
để nhận mã số. Truy cập http://hanhtrangso.nxbgd.vn 
và nhập mã số tại biểu tượng chìa khoá.
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LƯU THU THUỶ - BÙI SỸ TỤNG (đồng Tổng Chủ biên)
NGUYỄN THUỴ ANH - NGUYỄN THANH BÌNH (đồng Chủ biên)
VŨ THỊ LAN ANH - NGUYỄN THỊ THANH BÌNH - BÙI THỊ HƯƠNG LIÊN 
LÊ THỊ LUẬN - TRẦN THỊ TỐ OANH - TRẦN THỊ THU
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NGUYỄN DUY QUYẾT - HỒ ĐẮC SƠN (đồng Tổng Chủ biên)
LÊ ANH THƠ (Chủ biên) - NGUYỄN THỊ HÀ - ĐỖ MẠNH HƯNG 
VŨ VĂN THỊNH - VŨ THỊ HỒNG THU - VŨ THỊ THƯ
NGUYỄN THÀNH TRUNG - NGUYỄN DUY TUYẾN - PHẠM MAI VƯƠNG

GIÁO DỤC
THỂ CHẤT 2

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

Các đơn vị đầu mối phát hành:

*Miền Bắc: CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội
Địa chỉ: Toà nhà văn phòng HEID ngõ 12 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội Điện thoại: 024 3512 3939

*Miền Trung: CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng
Địa chỉ: 145 Lê Lợi, Hải Châu 1, Hải Châu, Đà Nẵng Điện thoại: 0236 3889 954

*Miền Nam: CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam
Địa chỉ: 231 Nguyễn Văn Cừ, 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh Điện thoại: 028 7303 5556

Truy cập phần mềm tương tác và các hợp phần bổ trợ tại: http//hanhtrangso.nxbgd.vn
http://sachmem.vn

Kích hoạt để mở học liệu điện tử: Cào lớp nhũ trên tem 
để nhận mã số. Truy cập http://hanhtrangso.nxbgd.vn 
và nhập mã số tại biểu tượng chìa khoá.
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Sách học sinh Sách bài tập

Audio CD

Phần mềm
tương tác

Phần mềm
tương tác Bộ quân rối

Sách giáo viên Tranh tình huống

Thẻ từ

1. PowerPoint bài giảng điện tử

2. Video tiết giảng minh hoạ

3. Giáo án mẫu

4. Phân phối chương trình

5. Bộ đề  kiểm tra

Truyện đọc Từ điển 
Anh --  Việt 

NGUYỄN THỊ TOAN (Tổng Chủ biên)
TRẦN THÀNH NAM (Chủ biên) - NGUYỄN THỊ HOÀNG ANH
NGUYỄN NGỌC DUNG - LÊ THỊ TUYẾT MAI

ĐẠO ĐỨC 2

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

HOÀNG LONG - ĐỖ THỊ MINH CHÍNH (đồng Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên)
NGUYỄN THỊ THANH BÌNH - MAI LINH CHI - NGUYỄN THỊ PHƯƠNG MAI
NGUYỄN THỊ NGA - ĐẶNG KHÁNH NHẬT
TRẦN THỊ KIM THĂNG - NGUYỄN THỊ THANH VÂN

ÂM NHẠC 2

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

ĐOÀN THỊ MỸ HƯƠNG - ĐINH GIA LÊ (đồng Tổng Chủ biên)
TRẦN THỊ BIỂN (Chủ biên) - PHẠM DUY ANH - BẠCH NGỌC DIỆP
TRẦN THỊ THU TRANG - BÙI QUANG TUẤN 
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ĐỖ HỒNG DƯƠNG - VŨ THỊ THANH HƯƠNG 
VŨ THỊ LAN - NGUYỄN THỊ NGỌC MINH - TRẦN KIM PHƯỢNG
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VŨ VĂN HÙNG (Tổng Chủ biên)
NGUYỄN THỊ THẤN (Chủ biên)
ĐÀO THỊ HỒNG - PHƯƠNG HÀ LAN 
PHẠM VIỆT QUỲNH - HOÀNG QUÝ TỈNH

TỰ NHIÊN
XÃ HỘIVÀ 2

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

BỘ SÁCH GIÁO KHOA LỚP 2 - KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG

1. Tiếng Việt 2, tập một

2. Tiếng Việt 2, tập hai

3. Toán 2, tập một

4. Toán 2, tập hai

5. Tự nhiên và Xã hội 2

6. Đạo đức 2

7. Âm nhạc 2

8. Mĩ thuật 2

9. Hoạt động trải nghiệm 2

10. Giáo dục thể chất 2

11. Tiếng Anh 2


